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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 15/2014/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp  
áp dụng đối với Bộ, ngành 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; 
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 
Căn cứ Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia;  
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê 

tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp 
áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án 
nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội (sau đây gọi tắt là Chế độ báo cáo thống kê 
tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành). 

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, 
kiểm tra, thanh tra thực hiện Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với 
Bộ, ngành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2014 
và thay thế Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối 
với Bộ, ngành. 
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Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức khác có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP 
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ, NGÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 
của Thủ tướng Chính phủ) 

 
I. QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Mục đích 
Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành nhằm đáp ứng 

yêu cầu biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (ban hành kèm theo Quyết 
định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ); 
biên soạn Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia (ban hành kèm theo 
Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ) 
và Niên giám Thống kê.  

2. Phạm vi thống kê 
Số liệu báo cáo tổng hợp trong hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ, ngành về lĩnh vực chuyên môn được giao. 
Bộ, ngành được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nào chịu trách 

nhiệm ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, chế độ báo cáo thống kê cơ sở, 
tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực đó, bao gồm 
thông tin thống kê của các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành và thông tin thống kê của 
các đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành khác và địa phương. 

3. Đơn vị báo cáo 
Đơn vị báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê. 
Cơ quan thống kê trực thuộc Bộ, ngành tổng hợp số liệu thuộc lĩnh vực Bộ, 

ngành được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. 
Cơ quan thống kê thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ (Tổng cục, Cục...) tổng hợp 

số liệu phần đơn vị trực tiếp quản lý. 
4. Đơn vị nhận báo cáo 
Đơn vị nhận báo cáo là Tổng cục Thống kê được ghi cụ thể tại góc trên bên 

phải của từng biểu mẫu, dưới dòng Đơn vị báo cáo. 
5. Ký hiệu biểu 
Ký hiệu biểu gồm hai phần: phần số và phần chữ; phần số được đánh liên tục 

từ 001, 002, 003,...; phần chữ được ghi chữ in viết tắt sao cho phù hợp với từng 
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ngành hoặc lĩnh vực và kỳ báo cáo (năm - N; Quý - Q; tháng - T; hỗn hợp - H); lấy 
chữ BCB (Báo cáo Bộ) thể hiện cho hệ biểu báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng 
đối với Bộ, ngành. 

Ví dụ 1: Báo cáo thống kê tổng hợp năm của Bộ Y tế được ký hiệu như sau: 
Biểu 001.N/BCB-YT  

Ví dụ 2: Báo cáo thống kê tổng hợp hỗn hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn được ký hiệu như sau: Biểu 001.H/BCB-NNPTNN. 

6. Kỳ báo cáo  
Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo 

thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê 
trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái 
của từng biểu mẫu thống kê. Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch, 
bao gồm: 

a) Báo cáo thống kê tháng: Báo cáo thống kê tháng được tính bắt đầu từ ngày 
mùng 1 cho đến ngày cuối cùng của tháng; 

b) Báo cáo thống kê quý: Báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày 
mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng 
thứ ba của kỳ báo cáo thống kê đó; 

c) Báo cáo thống kê 6 tháng: Báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ 
ngày mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của 
tháng thứ sáu của kỳ báo cáo thống kê đó; 

d) Báo cáo thống kê năm: Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 
mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng 
thứ mười hai của kỳ báo cáo thống kê đó; 

e) Báo cáo thống kê khác và báo cáo đột xuất: Trong trường hợp cần báo cáo 
thống kê khác và báo cáo đột xuất nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà 
nước, cơ quan quản lý yêu cầu báo cáo phải bằng văn bản, nêu rõ thời gian, thời 
hạn, tiêu chí báo cáo thống kê cụ thể và các yêu cầu khác (nếu có). 

7. Thời hạn nhận báo cáo 
Thời hạn nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu 

thống kê. 
a) Báo cáo tháng: ngày 17 tháng báo cáo. Số liệu báo cáo tháng ghi theo số 

liệu ước tính tháng báo cáo. 
Ví dụ: Ngày 17 tháng 3 hằng năm, Bộ ngành gửi báo cáo về Tổng cục Thống kê 

thì số liệu báo cáo là số liệu ước tính của tháng 3 năm đó; cột “Thực hiện tháng 
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trước tháng báo cáo”: ghi số liệu chính thức thực hiện của tháng 2 năm đó và cột 
“Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo”: ghi số cộng dồn 3 tháng đầu năm 
của năm đó. 

b) Báo cáo quý: ngày 22 tháng cuối quý báo cáo. Số liệu báo cáo quý ghi theo 
số liệu ước tính quý báo cáo. 

Ví dụ: Ngày 22 tháng 6 hằng năm, Bộ ngành gửi báo cáo về Tổng cục Thống 
kê thì số liệu báo cáo là số liệu ước tính của quý 2 năm đó; cột “Thực hiện quý 
trước quý báo cáo”: ghi số liệu chính thức thực hiện của quý 1 năm đó và cột 
“Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo”: ghi số cộng dồn 2 quý đầu năm của 
năm đó. 

c) Báo cáo năm: Ghi cụ thể tại từng biểu mẫu báo cáo. Số liệu báo cáo năm ghi 
theo số liệu chính thức năm báo cáo. 

Ví dụ: Ngày 31 tháng 3 hằng năm, Bộ ngành gửi báo cáo về Tổng cục Thống 
kê thì số liệu báo cáo là số liệu chính thức thực hiện của năm trước. 

Báo cáo năm đối với hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản: ước năm vào 
ngày 21 tháng 12 và chính thức năm vào ngày 31 tháng 01 năm sau. 

8. Phân ngành kinh tế, loại hình kinh tế, danh mục đơn vị hành chính 
Phân ngành kinh tế quốc dân sử dụng trong Chế độ báo cáo là Hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam 2007 (VISIC 2007) ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg 
ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH 
ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Loại hình kinh tế sử dụng trong Chế độ báo cáo thực hiện theo quy định hiện hành. 
Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/ 

QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và được cập nhật 
hàng năm. 

9. Phương thức gửi báo cáo 
Các báo cáo thống kê được gửi dưới 2 hình thức: bằng văn bản và bằng tệp dữ 

liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử). Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu 
của Thủ trưởng đơn vị để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. 
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Biểu số: 010.N/BCB-TNMT 
Ban hành theo Quyết định  
số…/QĐ-TTg ngày… của  
Thủ tướng Chính phủ 
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 31/3 năm sau 

MỨC THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ 
TRUNG BÌNH  

Năm 

Đơn vị báo cáo: 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Tổng cục Thống kê 

 
Mức thay đổi nhiệt độ trung  

bình năm 

 Mã 
số 

Nhiệt độ 
trung bình 
năm trước  

(0C) 

Nhiệt độ 
trung bình 
trong năm  

(0C) 

Mức 
tăng/giảm 
tuyệt đối 

(0C) 

Tốc độ tăng/ 
giảm nhiệt độ 

trung bình năm 
(%) 

A B 1 2 3 = 2 - 1 4 = (3 : 1) x 100 
Trạm quan trắc...      
…      
…      
      
      
      

 
 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

 
Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: 011.N/BCB-TNMT 
Ban hành theo Quyết định  
số.../QĐ-TTg ngày... của  
Thủ tướng Chính phủ 
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 31/3 năm sau 

MỨC THAY ĐỔI LƯỢNG MƯA 
Năm  

Đơn vị báo cáo: 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Tổng cục Thống kê 

 
Mức thay đổi lượng mưa năm 

 Mã 
số 

Tổng 
lượng mưa 
năm trước 

(mm) 

Tổng lượng 
mưa trong 

năm  
(mm) 

Mức 
tăng/giảm 
tuyệt đối 

(mm) 

Tốc độ tăng/ 
giảm lượng mưa 

(%) 

A B 1 2 3 = 2 - 1 4 = (3 : 1) x 100 
Trạm quan trắc...      
…      
…      
      
      

 
 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

Người kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: 013.N/BCB-TNMT 
Ban hành theo Quyết định  
số.../QĐ-TTg ngày... của  
Thủ tướng Chính phủ 
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 31/3 năm sau 

MỨC THAY ĐỔI MỰC 
NƯỚC BIỂN TRUNG BÌNH 

Năm  

Đơn vị báo cáo: 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Tổng cục Thống kê 

 
Mức thay đổi mực nước biển 

trung bình năm 

 
Mã 
số 

Mực nước 
biển trung 
bình năm 

trước (cm) 

Mực nước 
biển trung 
bình trong 
năm (cm) 

Mức 
tăng/giảm 
tuyệt đối 

(cm) 

Tốc độ tăng/ 
giảm mực nước 

biển (%) 

A B 1 2 3 = 2 - 1 4 = (3 : 1) x 100
Trạm quan trắc…      
…      
…      
      
      

 
 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

Người kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: 015.N/BCB-TNMT 
Ban hành theo Quyết định  
số.../QĐ-TTg ngày... của  
Thủ tướng Chính phủ 
Ngày nhận báo cáo: 
Báo cáo sơ bộ: Ngày 20/12 
năm báo cáo 
Báo cáo chính thức: Ngày 
31/3 năm sau 

NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CHẤT 
ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG 
KHÍ TẠI CÁC ĐIỂM QUAN 

TRẮC LẤY MẪU PHÂN TÍCH 
Năm 

Đơn vị báo cáo: 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Tổng cục Thống kê 

Đơn vị tính: µg/m3 không khí  

 Mã 
số NO2 SO2 

 
CO 

 
PM10 TSP O3 Chì 

A B 1 2 3 4 5 6 7 
Chia theo tỉnh/thành phố         
Điểm/trạm quan trắc         
Điểm/trạm quan trắc         
…         
         
         
         
         

 
 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

 
Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: 016.N/BCB-TNMT 
Ban hành theo Quyết định  
số.../QĐ-TTg ngày... của  
Thủ tướng Chính phủ 
Ngày nhận báo cáo: 
Báo cáo sơ bộ: Ngày 20/12 
năm báo cáo 
Báo cáo chính thức: Ngày 
31/3 năm sau 

NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CHẤT 
ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG 

KHÍ TẠI CÁC TRẠM QUAN 
TRẮC TỰ ĐỘNG 

 Năm 

Đơn vị báo cáo: 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Tổng cục Thống kê 

Đơn vị tính: µg/m3 không khí  

 Mã số NO2 SO2 CO PM10 TSP O3 

A B 1 2 3 4 5 6 
Chia theo tỉnh/thành phố        
Trạm quan trắc        
Trạm quan trắc        
…        
        
        
         
        

 
 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

 
Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu: 020.N/BCB-TNMT 
Ban hành theo Quyết định 
số.../QĐ-TTg ngày... của  
Thủ tướng Chính phủ 
Ngày nhận báo cáo: 
Báo cáo sơ bộ:  
Ngày 20/12 năm báo cáo 
Báo cáo chính thức:  
Ngày 31/3 năm sau 

HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT 
TRONG TRẦM TÍCH ĐÁY TẠI 

KHU VỰC CỬA SÔNG,  
VEN BIỂN  

Năm 

Đơn vị báo cáo: 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Tổng cục Thống kê 

Đơn vị tính: mg/kg trầm tích 

 Mã 
số 

Thủy 
ngân Asen Chì Kẽm Đồng 

Dầu, mỡ 
khoáng 
(µg/kg) 

A B 1 2 3 4 5 6 
I. Tỉnh/thành phố  x x x x x x 
Trạm/điểm quan trắc…        
…        
…        
        
        
        
        

 
 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

Người kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: 023.N/BCB-TNMT 
Ban hành theo Quyết định  
số…/QĐ-TTg ngày… của  
Thủ tướng Chính phủ 
Ngày nhận báo cáo: 
Báo cáo sơ bộ: Ngày 20/12  
năm báo cáo 
Báo cáo chính thức: Ngày 31/3 
năm sau 

MỨC THAY ĐỔI MỰC 
NƯỚC DƯỚI ĐẤT  

Năm 

Đơn vị báo cáo: 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường  
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê 

 

 Mã 
số 

Tầng 
chứa 
nước

Độ sâu mực 
nước trung bình 
năm trước (M) 

Độ sâu mực 
nước trung 
bình (M) 

Mức thay đổi 
lượng nước 

dưới đất (M) 
A B C 1 2 3 

Tỉnh/thành phố      
Trạm/điểm quan trắc      
...      
...      
...      

 
 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

 
Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: 025.N/BCB-TNMT 
Ban hành theo Quyết định  
số…/QĐ-TTg ngày… của  
Thủ tướng Chính phủ 
Ngày nhận báo cáo: 
Báo cáo sơ bộ:  
Ngày 20/12 năm báo cáo 
Báo cáo chính thức:  
Ngày 31/3 năm sau 

TỶ LỆ CHẤT THẢI NGUY 
HẠI ĐÃ ĐƯỢC THU GOM  

VÀ XỬ LÝ  
Năm 

Đơn vị báo cáo: 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường  
Đơn vị nhận báo cáo: 
Tổng cục Thống kê 

 

 Mã 
số 

Tổng 
lượng 

chất thải 
nguy hại 
phát sinh 

(Tấn) 

Tổng 
lượng chất 
thải nguy 
hại được 
thu gom  

(Tấn) 

Tỷ lệ chất 
thải nguy 
hại được 
thu gom 

 (%) 

Lượng 
chất thải 
nguy hại 
được xử 

lý 
(Tấn) 

Tỷ lệ chất 
thải nguy 
hại được 

xử lý 
(%) 

A B 1 2 3 = 
(2:1)x100 4  5 = 

(4:1)x100 
Tổng số       
Phân theo loại chất thải:       
- Rắn       
- Lỏng       
Phân theo tỉnh/thành phố       
(Ghi theo danh mục đơn 
vị hành chính)       

- Rắn       
- Lỏng       
       

 
 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

Người kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: 026.N/BCB-TNMT 
Ban hành theo Quyết định  
số…/QĐ-TTg ngày... của  
Thủ tướng Chính phủ 
Ngày nhận báo cáo: 
Báo cáo sơ bộ: Ngày 20/12 năm 
báo cáo 
Báo cáo chính thức: Ngày 31/3 
năm sau 

CHI CHO HOẠT ĐỘNG 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Năm 

Đơn vị báo cáo: 
Bộ Tài nguyên và  
Môi trường 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Tổng cục Thống kê 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Theo nguồn chi 
 Mã số Tổng số Ngân sách 

trung ương 
Ngân sách 
địa phương Khác 

A B 1 2 3 4 
Cả nước      
I. Các Bộ, ngành      
- Bộ…      
…      
II. Tỉnh/thành phố      
…      

 
 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

Người kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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